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KFQ001
Kích thước: Ø500x160 mm
Công suất: 80W 

Đơn giá: 5.222.000 đ

KFQ002
Kích thước: Ø560x160 mm
Công suất: 85W

Đơn giá: 5.868.000 đ

KFQ003
Kích thước: Ø600x160 mm
Công suất: 90W 

Đơn giá: 6.093.000 đ

ĐÈN LED ỐP TRẦN CAO CẤP
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



ĐÈN LED TREO THẢ

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm):
168x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: RGB
Quang thông: lm400
CRI: 80

Đơn giá:  3.987.000 đ

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 
252x232
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: RGB
Quang thông: lm400
CRI: 80

Đơn giá: 4.398.000 đ

Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm):
177x230
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: RGB
Quang thông: lm400
CRI: 80

Đơn giá:  3.710.000 đ

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
525x920
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm900
CRI: 80

Đơn giá:   28.105.000 đØ

H

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
525x900
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm900
CRI: 80

Đơn giá:  25.944.000 đ

H

Ø

 SDTT905  SDTT907

 DTT003 DTT002 DTT001

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 3W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước xH (mm): Ø

27x800
Kích thước thân đèn:
200mm
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông:300lm
CRI: 85

DTT0031 Công suất: 3W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước xH (mm):  Ø
34x800
Kích thước thân đèn:
200mm
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

DTT0032

Công suất: 7W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước xH (mm):  Ø
60x800
Kích thước thân đèn:
200mm
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85

DTT0071 Công suất: 9W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước xH (mm):  Ø
90x800
Kích thước thân đèn:
200mm
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85

Đơn giá: 354.000 đ Đơn giá:   423.000 đ

Đơn giá: 598.000 đ Đơn giá:  802.000 đ

DTT0091

ĐÈN LED TÁN QUANG TREO THẢ TRANG TRÍ
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ĐÈN LED TREO TRẦN 
TRANG TRÍ PHÒNG KHÁCH

Công suất: W30
Kích thước LxWxH (mm) : 
1200x140x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2230lm
CRI: 85

Đơn giá: 19.871.000 đ

DTS04

Công suất: W30
Kích thước LxWxH (mm): 
1300x180x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2230lm
CRI: 85

Đơn giá: 19.871.000 đ

DTS02Công suất: W28
Kích thước LxWxH (mm): 
980x140x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: 15.888.000 đ

DTS01

DTS06 Công suất: W20
Kích thước LxWxH (mm) : 
560x206x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1450lm
CRI: 85

Đơn giá: 7.642.000 đ

Công suất: W28
Kích thước LxWxH (mm): 
980x120x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 2100lm
CRI: 85

Đơn giá: 15.888.000 đ

DTS03

Công suất: W 21
Kích thước LxWxH (mm): 
980x120x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1600lm
CRI: 85

Đơn giá: 13.909.000 đ

DTS05

ĐÈN CHÙM LED TREO THẢ PHÒNG KHÁCH

Công suất: Wx3 10
Kích thước LxWxH (mm): 
1040x900x600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 0lm290
CRI: 85

Đơn giá: 7.798.000 đ 

TD30

Công suất: 36W
Kích thước L (mm): 1200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 3000lm
CRI: 85
Tùy chọn:
    /T: Mica trong suốt
    /O: Mica vân cát

DTM002Công suất: 18W
Kích thước L (mm): 600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
Tùy chọn:
    /T: Mica trong suốt
    /O: Mica vân cát

DTM001 Công suất: 54W
Kích thước L (mm): 1800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4500lm
CRI: 85
Tùy chọn:
    /T: Mica trong suốt
    /O: Mica vân cát

DTM003

Công suất: 72W
Kích thước L (mm): 2400
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 6000lm
CRI: 85
Tùy chọn:
    /T: Mica trong suốt
    /O: Mica vân cát

DTM004

ĐÈN LED TREO THẢ PHÒNG HỌP

Đơn giá: 16.578.000 đĐơn giá: 8.309.000 đ Đơn giá: 24.944.000 đ

Đơn giá: 49.655.000 đ
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ MINI

Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 
83x42
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

/W: Màu trắng  
/B: Màu đen

DGD0053Công suất: 6W
Kích thước ØxH (mm): 
35x60
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 600lm
CRI: 85

/W: Màu trắng  
/B: Màu đen

DIB0061Công suất: 1W
Kích thước ØxH (mm): 
35x40
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 100lm
CRI: 85
/S: Xi bạc
/B: Màu đen

DIB0011

/W: Màu trắng   /B: Màu đen

Công suất: 3W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước (mm): 
Ø20x430
Đế: Ø65
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85  

DVL0032Công suất: 3W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước (mm): 
Ø27x430
Đế: Ø65
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85

DVL0031

ĐÈN LED GẮN NỔI 
CHIẾU ĐIỂM TRANG TRÍ MINI

Đơn giá: 615.000 đĐơn giá: 692.000 đĐơn giá: 344.000 đ

Đơn giá: 565.000 đĐơn giá: 615.000 đ

ĐÈN BÀN LED MINI

Công suất: 1W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 
32x24x260
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 100lm
CRI: 85

DBL0011

Đơn giá: 391.000 đ

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
137x35x115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85

DINC0052Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
137x35x112
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 550lm
CRI: 85

DINC0051

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM - TÁN QUANG NAM CHÂM

Đơn giá: 2.729.000 đ Đơn giá: 2.729.000 đ
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Công suất: 9W
Kích thước LxH (mm): 
580x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: 820lm
CRI: 80

Đơn giá: 966.000 đ

Công suất: 9W
Kích thước LxH (mm):
580x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: 820lm
CRI: 80

Đơn giá: 969.000 đ

SAIG804

L

H

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
400x90x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 760lm
CRI: 80

Đơn giá: 1.026.000 đ

AIG801

L

H

W

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 
500x70x80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 630lm
CRI: 80

SDST506

Đơn giá: 393.000 đ

ĐÈN LED SOI GƯƠNG - SOI TRANH

SAIG803

L

H

Công suất: 9W
Kích thước ØxLxH (mm): 
32x580x230
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: 820lm
CRI: 80

Đơn giá: 1.136.000 đ

SAIG802

L

H

Ø

Đơn giá: 2.206.000 đ 

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
600x113x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 80
IP: 54

Đơn giá: 1.649.000 đ

AIG0091

600

150

47

33

Ø8

Ø14

AIG0121

900

150

47

33

Ø8

Ø14

Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm): 
900x113x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 80
IP: 54

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 
430x113x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 600lm
CRI: 80
IP: 54

Đơn giá: 1.335.000 đ 

AIG0061

430

150

47

33

Ø8

Ø14

Công suất: 5W
Kích thước xWxH (mm):L

110x80x155
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: lm450 
CRI: 85     
I 65P: 

Đơn giá: 557.000 đ

AIG0051

L

H

80

R10

R30

W
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ĐÈN LED SOI GƯƠNG PHÒNG TẮM - XÔNG HƠI

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.8

/B: màu đen /W: màu trắng



Công suất: 6W
Kích thước LxH (mm): 
212x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 630lm
CRI: 80

Đơn giá: 693.000 đ

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
212x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 950lm
CRI: 80

Đơn giá: 1.045.000 đ

AID803

H

Ø

Công suất: 9W
Kích thước xH (mm): Ø
124x154
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 920lm
CRI: 80

Đơn giá: 1.390.000 đ

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 
250x75x80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 550lm
CRI: 80

Đơn giá: 509.000 đ

ABD804

H

W

L

ĐÈN LED CHIẾU VÁCH

Công suất: 3W
Kích thước LxH (mm): 
112x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 80

Đơn giá: 374.000 đ

AID801

L

H

AID802

H

L

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 
212x62
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 80

Đơn giá: 1.360.000 đ

AID804

H

Þ

AIB810

H

Þ

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 
150x90x122
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 650lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.481.000 đ

DTV863

H

L

W

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 
236x62x220
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: 400lm
CRI: 85

Đơn giá: 798.000 đ

SABD806

W

H

L

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 
236x62x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: 400lm
CRI: 85

Đơn giá: 667.000 đ

SABD805

W

H

L

DTV864 Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm) : 
170x60x92
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 220lm
CRI: 85

Đơn giá: 905.000 đ

L

W

H

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm): 
120x65x75
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 600lm
CRI: 80

DTV861

Đơn giá: 1.244.000 đ

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED. 09



ĐÈN LED GẮN VÁCH

Công suất: 10W
Kích thước ØxH (mm): 
90x256
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 600lm
CRI: 80
IP: 65

DTV210Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 
90x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 80
IP: 65

DTV205Công suất: 15W
Kích thước ØxH (mm): 
302x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 80

DTV515

Đơn giá:  1.136.000 đĐơn giá: 987.000 đĐơn giá: 1.289.000 đ

Công suất: 4W
Kích thước LxWxH (mm): 
300x200x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm400
CRI: 85

Đơn giá: 480.000 đ

DHV204 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
235x85x115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: 400lm
CRI: 85

Đơn giá: 595.000 đ

ODHV0052Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
400x115x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: 400lm
CRI: 85

Đơn giá: 647.000 đ

ODHV0051

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm):
140x40x100
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: lm650 
CRI: 85

Đơn giá: 331.000 đ

DTV0061

* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
220x170x50
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6 00K5
Quang thông: lm720 
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.111.000 đ 

DTV0102 Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 
164x160x42
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 640lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.111.000 đ 

DTV0101

10



ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ

Đơn giá: 2.136.000 đ

DVH302Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm): 
124x189
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.361.000 đ

DVH301

Đơn giá: 2.136.000 đ

DVH303Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm):
124x204
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm):
124x219
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.500.000 đ

DVH305Công suất: 7W
Kích thước LxH (mm): 
145x208
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 560lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.697.000 đ

DVH304

Đơn giá: 2.500.000 đ

DVH306Công suất: 7W
Kích thước LxH (mm):
145x236
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 560lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 7W
Kích thước LxH (mm):
145x263
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 560lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 3.118.000 đ

DVH308Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm): 
130x172
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm320
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.697.000 đ

DVH307

Đơn giá: 3.679.000 đ

DVH309Công suất: 7W
Kích thước LxH (mm):
152x208
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm560
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước LxH (mm):
173x230
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm720
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.697.000 đ

DVH311Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm): 
130x190
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.416.000 đ

DVH310

Đơn giá: 3.118.000 đ

DVH312Công suất: 7W
Kích thước LxH (mm):
152x228
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 560lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước LxH (mm):
173x252
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 720lm
CRI: 80
IP: 65
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 1.014.000 đ

DVH320Công suất: 1W
Kích thước LxH (mm): 
61x127
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 80lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 874.000 đ

DVH319

Đơn giá: 2.809.000 đ

DVH321Công suất: 2W
Kích thước LxH (mm):
71x142
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 160lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 1Wx8
Kích thước LxH (mm):
160x85
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.574.000 đ

DVH323Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm): 
125x70
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 250lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.500.000 đ

DVH322

Đơn giá: 1.435.000 đ

DVH324Công suất: 2W
Kích thước LxWxH (mm):
120x53x125
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 160lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 2W
Kích thước LxWxH (mm):
109x67x109
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 160lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.855.000 đ

DVH314Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm): 
146x217
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.855.000 đ

DVH313

Đơn giá: 1.295.000 đ

DVH315Công suất: 4W
Kích thước LxH (mm):
147x142
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 2W
Kích thước LxH (mm):
71x185
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 160lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 874.000 đ

DVH317Công suất: 3W
Kích thước LxH (mm): 
101x248
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 240lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.574.000 đ

DVH316

Đơn giá: 1.014.000 đ

DVH318Công suất: 1W
Kích thước LxH (mm):
57x115
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 80lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 2W
Kích thước LxH (mm):
68x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 160lm
CRI: 80
IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 1.041.000 đ

ABY002Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
240x106.5x65
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.204.000 đ

ABY001

Đơn giá: 1.124.000 đ

ABY003Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
246x118x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
246x118x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.574.000 đ

DVH326Công suất: 1W
Kích thước LxWxH (mm): 
110x67x121
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 80lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.435.000 đ

DVH325 Công suất: 2W
Kích thước LxWxH (mm):
105x45x105
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 160lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 1.124.000 đ

ABY004

Đơn giá: 1.124.000 đ

ABY006

Đơn giá: 818.000 đ

ABY008

Đơn giá: 1.118.000 đ

ABY007

Đơn giá: 955.000 đ

ABY009

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 
246x118x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
246x118x98
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 
160x45x200
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
110x62x175
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
180x55x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 1.001.000 đ

ABY014

Đơn giá: 1.124.000 đ

ABY013

Đơn giá: 1.001.000 đ

ABY015

Đơn giá: 1.028.000 đ

ABY017

Đơn giá: 1.028.000 đ

ABY016

Đơn giá: 777.000 đ

ABY018

Đơn giá: 831.000 đ

ABY020

Đơn giá: 553.000 đ

ABY019

Đơn giá: 1.091.000 đ

ABY011

Đơn giá: 981.000 đ

ABY010

Đơn giá: 1.068.000 đ

ABY012

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm): 
250x120x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
250x120x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
145x68x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
82x68x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
148x68x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxH (mm): 
160x190
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
250x120x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
250x120x130
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
120x20x190
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
220x56x157
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 720lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
220x60x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 567.000 đ

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
80x68x80
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

ABY021

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 1.067.000 đ

ABY026

Đơn giá: 1.183.000 đ

ABY025

Đơn giá: 1.275.000 đ

ABY027

Đơn giá: 961.000 đ

ABY102

Đơn giá: 779.000 đ

ABY101

Đơn giá: 1.029.000 đ

ABY103

Đơn giá: 1.036.000 đ

ABY105

Đơn giá: 799.000 đ

ABY104

Đơn giá: 825.000 đ

ABY023

Đơn giá: 1.105.000 đ

ABY022

Đơn giá: 1.170.000 đ

ABY024

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
110x79x111
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm):
133x 12079x
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
110x79x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm): 
140x 12079x
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
133x79x170
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
240x55x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 6W
Kích thước LxWxH (mm):
180x55x110
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
224x92x225
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
290x113x129
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 15W
Kích thước LxWxH (mm):
220x123x90
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1200lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
130x128x184
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 80
IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 1.121.000 đ

ABY114

Đơn giá: 636.000 đ

ABY113

Đơn giá: 946.000 đ

ABY107

Đơn giá: 1.072.000 đ

ABY106

Đơn giá: 1.134.000 đ

ABY108

Đơn giá: 804.000 đ

ABY111

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm): 
205x290
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm):
205x290
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm):
205x304
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm): 
98x140
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm):
120x95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
85x70x124
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 776.000 đ

ABY112 Công suất: 10W
Kích thước LxWxH (mm):
245x122x65
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 800lm
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 2.241.000 đ

ABY110

Đơn giá: 969.000 đ

ABY109 Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm): 
205x304
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxH (mm):
220x350
IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
100x45x185
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 440lm
CRI: 85

Đơn giá: 1.097.000 đ

SDHV0091
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 1.199.000 đ

DTV001

Đơn giá: 1.255.000 đ

DTV002Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
155x195x370
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
155x175x405
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ

Đơn giá 
S: 1.265.000 đ

DTV003 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x175x370
/M: 265x175x490
IP: 65

M: 1.761.000 đ

DTV005 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x190x310
/M: 203x210x333
IP: 65

L: 4.003.000 đ

DTV006 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 178x216x365
/M: 228x280x463
/L: 280x330x565
IP: 65

L: 4.003.000 đ

DTV007 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 178x216x365
/M: 228x280x463
/L: 280x330x565
IP: 65

Đơn giá: 974.000 đ

DTV008 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
143x155x355
IP: 65

Đơn giá: 2.040.000 đ

DTV009

L: 4.003.000 đ

DTV010 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x200x560

/M: 240x230x650
/L: 330x315x810
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
324x280x190
IP: 65

L: 3.582.000 đ

DTV011 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x398x200

/M: 250x230x480
/L: 330x315x665
IP: 65

DTV012 Công suất: 5W
Kích thước LxW xH(mm):
/S: 205x240x390
/M: 240x250x430
IP: 65

Đơn giá: 4.845.000 đ

DTV013 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
325x317x565
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65

M: 1.854.000 đ

Đơn giá
S: 1.487.000 đ

Đơn giá 
S: 2.252.000 đ
M: 2.849.000 đ

Đơn giá 
S: 1.727.000 đ
M: 2.289.000 đ

Đơn giá 
S: 2.125.000 đ
M: 2.601.000 đ

Đơn giá 
S: 2.040.000 đ
M: 2.461.000 đ

Đơn giá 
S: 1.543.000 đ
M: 2.289.000 đ
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



M: 2.040.000 đ

DTV014

Đơn giá: 1.619.000 đ

DTV016Công suất: 5W
Kích thước LxWxH(mm): 
/S: 155x247x425
/M: 185x290x540
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
160x245x495
IP: 65

Đơn giá: 4.003.000 đ

DTV018

Đơn giá: 2.040.000 đ

DTV017 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
185x285x590
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH(mm): 
260x380x765
IP: 65

Đơn giá: 1.619.000 đ

DTV015 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
155x190x335
IP: 65

Đơn giá: 1.073.000 đ

DTV021 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
143x155x355
IP: 65

Đơn giá: 1.340.000 đ

DTV020 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
155x205x430
IP: 65

DTV022 Công suất: 5W
Kích thước LxW xH(mm): 
/S: 205x240x390
/M: 240x250x425
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
317x317x690
IP: 65

Đơn giá: 3.443.000 đ

DTV019

Đơn giá: 3.443.000 đ

DTV023 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
310x320x558
IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ

Đơn giá 
S: 1.788.000 đ
M: 1.956.000 đ

Đơn giá 
 1.619.000 đS:
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DTV027

Đơn giá: 1.360.000 đ

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
155x175x350
IP: 65

DTV028

Đơn giá: 1.480.000 đ

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
155x175x350
IP: 65

L: 2.001.000 đ

DTV024 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/M: 240x254x575
/L: 310x320x689
IP: 65

DTV025

M: 1.502.000 đ

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 174x220x355
/M: 200x275x400
IP: 65

DTV026 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 180x200x320
/M: 200x275x400
IP: 65

M: 1.619.000 đ

M: 2.904.000 đ

DTV030 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 177x234x305
/M: 228x286x320
IP: 65

Đơn giá: 2.202.000 đ

DTV029 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
177x210x279
IP: 65

ĐÈN LED GẮN VÁCH TRANG TRÍ

Đơn giá 
M: 1.900.000 đ

Đơn giá 
S: 1.199.000 đ

Đơn giá 
S: 1.199.000 đ

Đơn giá 
S: 2.125.000 đ
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



DTT011 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 160x160x420

/M: 185x185x505
/L: 260x260x660
IP: 65

Đơn giá 
S: 1.587.000 đ

2.289.000 đM: 
3.549.000 đL: 

DTT006 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 205x200x380

/M: 250x230x480
/L: 330x665x315
IP: 65

DTT007 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x180x425

/M: 240x210x490
/L: 317x276x604
IP: 65

Đơn giá: 3.324.000 đ

DTT009 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
317x276x606
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 210x181x416
/M: 240x210x490
IP: 65

DTT010 DTT012

DTT013

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x145x405

/M: 205x180x470
IP: 65

Đơn giá: 1.306.000 đ

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
155x155x405
IP: 65

DTT014 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 178x178x343

/M: 228x280x394
/L: 280x280x508
IP: 65

Đơn giá: 1.195.000 đ

DTT004 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
155x155x345
IP: 65

Đơn giá
S: 1.166.000 đ

1.727.000 đM: 

DTT005 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 165x145x355
/M: 245x210x455
IP: 65

DTT008 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 175x205x330
/M: 200x229x350
Điện áp: 220V/50Hz
IP: 65

Đơn giá: 1.781.000 đ

DTT015 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
175x175x375
IP: 65

ĐÈN LED TREO THẢ TRANG TRÍ

Đơn giá 
S: 2.008.000 đ

2.428.000 đM: 
3.690.000 đL: 

Đơn giá 
M: 1.868.000 đ

2.008.000 đL: 

Đơn giá 
S: 1.587.000 đ

2.008.000 đM: 
3.971.000 đL: 

Đơn giá 
S: 1.811.000 đ

2.008.000 đM: 

Đơn giá 
S:  1.166.000 đ

1.783.000 đM: 

Đơn giá 
S: 1.727.000 đ

2.289.000 đM: 
3.971.000 đL: 
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Công suất: 6W
Kích thước Ø1xØ2xH(mm):
125x235x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm550
CRI: 80
I 65P: 

Đơn giá: 2.175.000 đ

  DVA802

H

Þ2

Þ1

Công suất: 6W
Kích thước Ø1xØ2xH(mm):
125x235x1010
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm550
CRI: 80
I 65P: 

Đơn giá: 3.144.000 đ

  DVA803 Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm):
150x150x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm1000
CRI: 80
IP: 65

Đơn giá: 3.475.000 đ

  DVA805

H

WL

ĐÈN LED SÂN VƯỜN 

Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm):
2 0x 100 2
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm160
CRI: 80
I 65P: 

Đơn giá: 813.000 đ

 DVA503

H

Ø

Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm):
300x320
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm300
CRI: 80
I 65P: 

Đơn giá: 1.005.000 đ

 DVA505

H

Ø

Công suất: 40W
Kích thước LxWxH (mm):
510x442x815
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm4200
CRI: 85
I 65P: 

Đơn giá: 3.514.000 đ

 SDSV0401

* Sản phẩm không bao gồm trụ

ĐÈN TRỤ/VÁCH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Công suất: 8W
Kích thước LxWxH (mm): 
290x205x370
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 830lm
CRI: 80
IP: 65

VNL008Công suất: 8W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 290x205x470
/M: 290x205x770
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 830lm
CRI: 80
IP: 65 

TNL008

Đơn giá: 3.871.000 đ Đơn giá: 5.120.000 đ 
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜNLED 

Công suất: 4W
Kích thước ØxH (mm): 
140x700
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 3.223.000 đ

DVH102

Đơn giá: 3.223.000 đ

DVH101

Đơn giá: 2.501.000 đ

DVH104

Đơn giá: 10.773.000 đ

DVH105 Công suất: 9W
Kích thước WxH (mm):
150x1025
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 720lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 12W
Kích thước ØxH (mm): 
157x1038
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 960lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 11.170.000 đ

DVH106

Đơn giá: 7.117.000 đ

DVH021 Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm):
160x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 560lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
192x810
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 720lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 5.672.000 đ

DVH075

Công suất: 3W
Kích thước WxH (mm): 
115x600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 240lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 4W
Kích thước ØxH (mm):
140x600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 320lm
CRI: 85
IP: 65
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 3 918. .000 đ

DVH201

Đơn giá: 4.338.000 đ

DVH202Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
105x80x600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
120x100x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 4.057.000 đ

DVH203 Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm):
92x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 240lm
CRI: 85
IP: 65

ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜNLED 

Đơn giá: 4.057.000 đ

DVH205

Đơn giá: 5.067.000 đ

DVH204

Đơn giá: 5.178.000 đ

DVH206

Đơn giá: 5.236.000 đ

DVH207

Công suất: 3Wx2
Kích thước ØxH (mm): 
92x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 480lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 3Wx2
Kích thước ØxH (mm):
92x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 480lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm):
92x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm): 
92x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 3.386.000 đ

DVH2011

Đơn giá: 3.777.000 đ

DVH2021Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
105x80x600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
120x100x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 400lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 3.496.000 đ

DVH2031 Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm):
92x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 240lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 3.637.000 đ

DVH2051 Công suất: 3Wx2
Kích thước ØxH (mm):
92x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 480lm
CRI: 85
IP: 65
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 2.440.000 đ

ABY223

Đơn giá: 2.303.000 đ

ABY222 Kích thước ØxH (mm): 
170x1000
IP: 65

Công suất: 7W
Kích thước ØxWxH (mm): 
240x150x1000
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 700lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 2.303.000 đ

ABY219

Đơn giá: 2.303.000 đ

ABY221Kích thước ØxH (mm): 
170x1000
IP: 65

Kích thước ØxH (mm): 
170x1000
IP: 65

Đơn giá: 3.060.000 đ

DVY001 Công suất: 16W
Kích thước LxWxH (mm):
150x55x700
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 2.297.000 đ

DVY002 Công suất: 10W 
Kích thước LxWxH (mm): 
180x130x800
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65

ĐÈN LED TRỤ SÂN VƯỜN

Đơn giá: 2.916.000 đ Đơn giá: 2.153.000 đ

DVY003 Công suất: 16W
Kích thước LxWxH (mm):
150x55x500
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1500lm
CRI: 85
IP: 65

DVY004 Công suất: 10W 
Kích thước LxWxH (mm): 
180x130x600
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 1000lm
CRI: 85
IP: 65
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM SÂN VƯỜN

Đơn giá: 639.000 đ

ABY202

Đơn giá: 639.000 đ

ABY201

Đơn giá: 695.000 đ

ABY203Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
98x95x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
98x95x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
98x150x300
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 914.000 đ

ABY205

Đơn giá: 929.000 đ

ABY204

Đơn giá: 922.000 đ

ABY206Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
95x138x357
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
76x134x344
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
76x150x344
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 675.000 đ

ABY208

Đơn giá: 649.000 đ

ABY207 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm): 
97x122x283
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
97x139x283
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 703.000 đ

ABY209 Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm): 
60x80x240
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 630.000 đ

ABY215 Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm):
75x179
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 630.000 đ

ABY216 Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm):
75x224
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 558.000 đ

ABY210 Công suất: 3W
Kích thước LxWxH (mm):
44x74x248
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85
IP: 65

ABY216
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 630.000 đ

ABY218

Đơn giá: 630.000 đ

ABY217 Công suất: 5W
Kích thước ØxWxH (mm): 
75x170x310
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 5W
Kích thước ØxWxH (mm):
75x130x310
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
150x529
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.333.000 đ

ABY211 Công suất: 7W
Kích thước ØxH (mm):
151x505
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 900lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.255.000 đ

ABY214 Công suất: 5W
Kích thước ØxH (mm):
240x475
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 1.360.000 đ

ABY213

Đơn giá: 1.323.000 đ

ABY212 Công suất: 3W
Kích thước ØxH (mm): 
151x469
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 300lm
CRI: 85
IP: 65

ĐÈN LED QUAN SÁT SÂN VƯỜN

Đơn giá: 696.000 đ

ABY224 Công suất: 5W
Kích thước LxWxH (mm):
188x98x280
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 500lm
CRI: 85
IP: 65

ĐÈN LED CHIẾU ĐIỂM SÂN VƯỜN

ABY217
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* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



ĐÈN LED TRỤ CỔNG

Công suất:18W
Kích thước LxWxH (mm): 
400x400x700
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm1800
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 7.772.000 đ

DVA0182Công suất: 18W
Kích thước LxWxH (mm): 
400x400x700
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm1800
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 7.772.000 đ

DVA0181

400

345

150

345

150

400

Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm) : 
400x400x370
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: m1200
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 5.122.000 đ

Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm) : 
400x400x370
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm1200
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 4.852.000 đ

DVA0121 Công suất: 12W
Kích thước LxWxH (mm) : 
400x400x370
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: lm1200
CRI: 85
IP: 65

Đơn giá: 5.122.000 đ

DVA0122

400400

DVA0123

400

Đơn giá: 1.405.000 đ

DVA006 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
155x155x495
IP: 65

DVA001 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 165x145x500
/M: 205x180x565
IP: 65

DVA002 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x145x450
/M: 205x180x515
IP: 65

DVA003 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
155x155x495
IP: 65

Đơn giá: 1.265.000 đ

DVA005Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 210x181x521 
/M: 240x210x585
/L: 317x276x698
IP: 65

DVA004 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 210x181x470
/M: 240x210x535
/L: 317x276x651
IP: 65

M: 1.826.000 đ

Đơn giá 
S: 1.561.000 đ

M: 1.826.000 đ

Đơn giá 
S: 1.518.000 đ

L: 3.088.000 đ
M: 1.883.000 đ

Đơn giá 
S: 1.742.000 đ

L: 2.949.000 đ
M: 1.826.000 đ

Đơn giá 
S: 1.714.000 đ
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



ĐÈN LED TRỤ CỔNG

L: 3.649.000 đ

DVA008

M: 3.649.000 đ

DVA007 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 205x175x490
/M: 250x220x575
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x175x545
/M: 240x210x622
/L: 330x800x290
IP: 65

DVA010 DVA011Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 160x160x515
/M: 185x185x590
/L: 260x260x755
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 160x465x160
/M: 185x185x540
/L: 260x260x705
IP: 65

DVA012

Đơn giá: 1.265.000 đ

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
155x155x438
IP: 65

DVA009 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x175x545
/M: 228x280x533
/L: 280x280x603
IP: 65

L: 3.649.000 đ

Đơn giá 
S: 1.686.000 đ M: 2.387.000 đ

Đơn giá 
S: 1.686.000 đ

L: 4.070.000 đ
M: 2.387.000 đ

Đơn giá 
S: 1.826.000 đ

M: 1.826.000 đ

Đơn giá 
S: 1.546.000 đ

L: 3.649.000 đ
M: 1.893.000 đ

Đơn giá 
S: 1.546.000 đ

L: 3.242.000 đ

DVA018 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x180x470
/M: 240x210x535
/L: 317x276x651
IP: 65

Đơn giá: 1.265.000 đ

DVA013

Đơn giá: 1.265.000 đ

DVA014Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
155x155x430
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
155x155x390
IP: 65

M: 1.826.000 đ

DVA015 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x145x430
/M: 245x210x530
IP: 65

L: 3.228.000 đ

DVA017 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x180x520
/M: 240x210x585
/L: 317x276x700
IP: 65

DVA016 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x145x400
/M: 245x210x500
IP: 65

M: 1.714.000 đ

Đơn giá 
S: 1.125.000 đ

Đơn giá 
S:  1.125.000 đ M: 2.387.000 đ

Đơn giá 
S: 1.910.000 đ

M: 2.387.000 đ

Đơn giá 
S: 1.826.000 đ
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



L: 4.070.000 đ

DVA021 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 178x178x394
/M: 228x280x482
/L: 280x280x550
IP: 65

DVA020 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 175x205x425
/M: 200x230x465
IP: 65

DVA019 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 175x205x275
/M: 200x230x405
IP: 65

DVA022 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
250x250x452
IP: 65

Đơn giá: 1.754.000 đ

DVA023

Đơn giá: 1.745.000 đ

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
235x235x482
IP: 65

ĐÈN LED TRỤ CỔNG

M: 1.826.000 đM: 1.826.000 đ

Đơn giá 
S: 1.265.000 đ

Đơn giá 
S: 1.265.000 đ M: 2.387.000 đ

Đơn giá 
S: 1.826.000 đ
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 8.280.000 đ

DOA024 Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 
537x415x120
Quang thông: 5000lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 13.028.000 đ

DOA025 Công suất: 90W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 
511x507x103
Quang thông: 9000lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 9.038.000 đ

DOA026 Công suất: 60W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 
550x340x63
Quang thông: 6000lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 10.720.000 đ

DOA027 Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 
620x550x300
Quang thông: 5000lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 13.088.000 đ

DOA028 Công suất: 100W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm):  

590x639
Quang thông: 10000lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 10.355.000 đ

DOA029 Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước ØxH (mm):  

440x440
Quang thông: 10000lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 13.165.000 đ

DOA001 Công suất: 50W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 
537x415x120
Quang thông: 5000lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 5.787.000 đ

DVA0451 Công suất: 45W
Điện áp: 220V/50Hz
Kích thước LxWxH (mm): 
210x210x2400
Quang thông: 4500lm
Ánh sáng: 3000K/6500K
IP: 65
CRI: 85

Đơn giá: 25.220.000 đ

TNL0301 Tấm pin: 6V/30W
Kích thước ØxH (mm): 
598 578x
Quang thông: 3000lm
Ánh sáng: 6500K
IP: 65
CRI: 80

ĐÈN LED CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜITRỤ 

Công suất: 43W
Kích thước ØxH (mm): 
6 0x40 95
Điện áp: 220V/50Hz
Ánh sáng: 3000K/6500K
Quang thông: 4300lm
CRI: 80
IP: 65

DOA006

Đơn giá: 11.669.000 đ
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CÔNG VIÊNTRỤ 



Đơn giá: 15.480.000 đ

DVR002

Đơn giá: 15.059.000 đ

DVR001

Đơn giá: 14.919.000 đ

DVR003Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
320x2392
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước WxH (mm):
321x2631
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước WxH (mm):
333x2673
IP: 65

Đơn giá: 14.359.000 đ

DVR005

Đơn giá: 14.919.000 đ

DVR004

Đơn giá: 14.498.000 đ

DVR006Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
290x2701
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
290x2571
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
345x2544
IP: 65

Đơn giá: 10.854.000 đ

DVR008

Đơn giá: 10.854.000 đ

DVR007

Đơn giá: 3.946.000 đ

DVR009

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
321x1501
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
333x1455
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
340x701
IP: 65

Đơn giá: 3.268.000 đ

DVR102 Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
290x605
IP: 65

ĐÈN LED TRỤ CÔNG VIÊN 
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



M: 3.541.000 đ

DOA011Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH(mm): 
/S: 530x530x2946
/M: 600x600x3010
IP: 65

M: 10.296.000 đ

DOA010 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 205x180x1145
/M: 240x210x1210
IP: 65

DOA012 Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 500x500x2060
/M: 585x585x2100
IP: 65

DOA013 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x145x1125
/M: 205x180x1190
IP: 65

DOA015 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
155x155x1120
IP: 65

Đơn giá: 3.282.000 đ

DOA008DOA007

M: 10.436.000 đ

Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 175x205x1065
/M: 200x275x1095
IP: 65

M: 4.073.000 đ

Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 540x540x2170
/M: 600x600x2200
IP: 65

Đơn giá: 2.812.000 đ

DOA009 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
155x155x1065
IP: 65

L: 14.924.000 đ

DOA016 Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 508x508x2337 
/M: 600x600x2429
/L: 686x686x2530
IP: 65

L: 11.017.000 đ

DOA017 Công suất: 2x9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 483x178x2100
/M: 568x235x2310
/L: 670x280x2403
IP: 65

M: 3.512.000 đ

DOA014 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm):
/S: 165x145x1150
/M: 333x210x1250 
IP: 65

ĐÈN LED CÔNG VIÊNTRỤ 

Đơn giá 
S:  3.232.000 đ

Đơn giá 
S:  9.455.000 đ

Đơn giá 
S:  9.315.000 đ

Đơn giá 
S:  3.260.000 đ

M: 10.296.000 đ

Đơn giá 
S:  9.400.000 đ

M: 3.652.000 đ

Đơn giá 
S:  3.372.000 đ

Đơn giá 
S:  2.812.000 đ

M: 11.558.000 đ

Đơn giá 
S:  10.436.000 đ

M: 9.054.000 đ

Đơn giá 
S:  8.494.000 đ
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



M: 5.895.000 đ

DOA018 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 160x160x2280
/M: 185x185x2355
IP: 65

M: 10.296.000 đ

DOA019 Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 550x550x2410
/M: 600x600x2485
IP: 65

M: 3.563.000 đ

DOA020 Công suất: 9W
Kích thước LvxH (mm): 
/S: 205x180x1145
/M: 240x210x1210
IP: 65

M: 3.703.000 đ

DOA021 Công suất: 9W
Kích thước LxWxH (mm): 
/S: 205x175x1165
/M: 240x210x1225
IP: 65

Đơn giá: 10.293.000 đ

DOA022 Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm): 
610x610x2160
IP: 65

Đơn giá: 6.928.000 đ

DOA023 Công suất: 3x9W
Kích thước LxWxH (mm): 
640x640x2000
IP: 65

ĐÈN LED CÔNG VIÊNTRỤ 

Đơn giá 
S:  5.549.000 đ

Đơn giá 
S:  9.315.000 đ

Đơn giá 
S:  3.512.000 đ

Đơn giá 
S:  3.512.000 đ

33

* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.



Đơn giá: 3. .000801  đ

DVR105

Đơn giá: 3.324.000 đ

DVR104

Đơn giá: 3. .000 đ801

DVR106

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
290x600
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
290x590
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
333x590
IP: 65

Đơn giá: 3. .000744  đĐơn giá: 3. .000 đ744

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
290x590
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
333x590
IP: 65

DVR108DVR107

Đơn giá: 3.324.000 đĐơn giá: 3. .000 đ464

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
290x590
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
333x550
IP: 65

DVR111DVR110

Đơn giá: 3. .000 đ464

DVR103 Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
321x600
IP: 65

Đơn giá: 5.264.000 đ

DVR117

Đơn giá: 2 .000 đ.623

DVR116 Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm): 
220x465
IP: 65

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
509x730
IP: 65

Đơn giá: 2. .000 đ707

Công suất: 9W
Kích thước ØxH (mm):
250x465
IP: 65

DVR115
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* Sản phẩm đã bao gồm bóng.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT. 
* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.
* Lưu ý: đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
* Các thông số kỹ thuật có dung sai cho phép ±10%. Thông số quang học được đo trực tiếp từ Chip LED.

ĐÈN LED CÔNG VIÊNTRỤ 





Liên Hệ: 


